CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  ….  tháng …  năm 2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG
(Giai đoạn 1)
1. Thông tin chung của dự án
- Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Gói số 03)
- Tên dự án: Xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Số Hợp đồng: 15122022/HĐ/NVS-HNX  ký ngày 15/12/2022
- Tên Chủ đầu tư:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Địa điểm triển khai: Số 2 Phan Chu Trinh, Hà Nội
- Tên nhà thầu triển khai: Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
-  Tên đơn vị giám sát công tác triển khai: Trung tâm Khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường
2. Thời gian, địa điểm kiểm thử	
[bookmark: _Hlk61444722][bookmark: _Hlk61444705]Bắt đầu:     giờ     ngày    tháng     năm 2023
Kết thúc:    giờ    ngày    tháng    năm 2023
Tại: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Nội dung kiểm thử
· Về việc lập kế hoạch kiểm thử và xây dựng kịch bản kiểm thử: Kế hoạch kiểm thử và kịch bản kiểm thử được Chủ đầu tư phối hợp nhà thầu triển khai thực hiện và Chủ đầu tư xác nhận trước khi thực hiện kiểm thử.
	Phân hệ Clearing Gateway
	

	Chức năng: Gửi tất cả lệnh cho VSD
Usecase tham chiếu: Gửi KQGD tổng hợp cuối ngày
	

	01
	Danh sách Gửi tất cả lệnh cho VSD
	

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình danh sách Gửi tất cả lệnh cho VSD
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình 
	Đạt

	
	Kiểm tra [combobox] Mã thị trường 
	Đạt

	
	Hiển thị số bản ghi trên 1 trang
	Đạt

	02
	Kiểm tra chức năng Gửi lệnh
	Đạt

	
	Nhấn Gửi lệnh khi tất thị trường ở trạng thái: "Đóng cửa thị trường"
	Đạt

	
	Nhấn Gửi lệnh lần 2
	Đạt

	
	Nhấn Gửi lệnh khi thị trường không có dữ liệu
	Đạt

	
	Nhấn Gửi lệnh khi thị trường ở trạng thái: Bắt đầu ngày
	Đạt

	
	Nhấn Gửi lệnh khi thị trường ở trạng thái: Mở cửa thị trường
	Đạt

	
	Nhấn Gửi lệnh khi thị trường ở trạng thái: Kết thúc ngày
	Đạt

	03
	Kiểm tra chức năng Kết xuất
	Đạt

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Gửi lệnh thanh toán cuối ngày cho VSD
Usecase tham chiếu: Gửi KQGD chi tiết cuối ngày
	

	01
	Danh sách Gửi lệnh thanh toán cuối ngày cho VSD
	

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình danh sách Gửi lệnh thanh toán cuối ngày cho VSD
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình 
	Đạt

	
	Kiểm tra [combobox] Mã thị trường 
	Đạt

	
	Hiển thị số bản ghi trên 1 trang
	Đạt

	02
	Kiểm tra chức năng Gửi lệnh
	

	
	Nhấn Gửi lệnh thanh toán cuối ngày cho VSD thành công khi tất cả thị trường ở trạng thái Đóng cửa thị trường
	Đạt

	
	Nhấn Gửi lệnh thanh toán cuối ngày cho VSD khi đã gửi message cuối ngày cho VSD
	Đạt

	
	Nhấn Gửi lệnh thanh toán cuối ngày cho VSD khi thị trường không có dữ liệu
	Đạt

	
	Nhấn Gửi lệnh thanh toán cuối ngày cho VSD  khi thị trường ở trạng thái: Bắt đầu ngày
	Đạt

	
	Nhấn Gửi lệnh thanh toán cuối ngày cho VSD khi thị trường ở trạng thái: Mở cửa thị trường
	Đạt

	
	Nhấn Gửi lệnh thanh toán cuối ngày cho VSD khi thị trường ở trạng thái: Kết thúc ngày
	Đạt

	03
	Kiểm tra chức năng Kết xuất
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Gửi lệnh realtime trong phiên
Usecase tham chiếu:
	

	
	Nhập lệnh TTĐT Outright có phương thức thanh toán ngay
	Đạt

	
	Nhập lệnh BCGD Outright có phương thức thanh toán ngày
	Đạt

	Phân hệ trading terminal
	 

	Chức năng: Đăng nhập – Đăng xuất
Usecase tham chiếu: Quản lý đăng nhập/ đăng xuất Trading Terminal
	

	01
	Kiểm tra chức năng đăng nhập
	

	01.01
	Kiểm tra giao diện
	

	
	Kiểm tra các trường trên màn hình đăng nhập
	Đạt

	
	Kiểm tra mã hóa mật khẩu
	Đạt

	01.02
	Đăng nhập thành công
	

	
	Nhập dữ liệu valid tất cả các trường
	Đạt

	
	Tên đăng nhập chứa dấu cách đầu cuối
	Đạt

	
	Kiểm tra nhấn nút enter thay nút đăng nhập
	Đạt

	01.03
	Đăng nhập không thành công
	

	
	Bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Thông tin đăng nhập sai
	Đạt

	
	Đăng nhập tài khoản bị khóa
	Đa

	01.04
	Đăng nhập tài khoản trên nhiều thiết bị
	

	
	Đăng nhập nhiều trình duyệt khác nhau trên 1 máy
	Đạt

	01.05
	Đăng nhập tài khoản sai quá n lần
	

	
	Nhập sai mật khẩu < n  lần liên tiếp
	Đạt

	
	Nhập sai mật khẩu = n lần không liên tiếp
	Đạt

	
	Nhập sai mật khẩu  n lần liên tiếp
	Đạt

	
	Đăng nhập trên các trình duyệt
	Đạt

	
	Đăng nhập trên các máy tính khác nhau
	

	02
	Kiểm tra chức năng đăng xuất
	

	02.01
	Đăng xuất thành công 
	Đạt

	
	Kiểm tra đăng xuất thành công
	Đạt

	
	Nhấn nút back từ trình duyệt
	Đạt

	
	Kiểm tra cop link 
	Đạt

	02.02
	Đăng xuất khỏi hệ thống do timeout
	Đạt

	
	Không thao tác hệ thống trong > n (mins)
	Đạt

	
	Không thao tác hệ thống trong=<n
	Đạt

	Chức năng: Đổi mật khẩu
Usecase tham chiếu: Quản lý mật khẩu đăng nhập Trading Terminal

	01
	Kiểm tra chức năng đổi mật khẩu khi click đổi mật khẩu ở chức năng quản lý mật khẩu
	

	01.01
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu trên màn hình đổi mật khẩu
	Đạt

	
	Kiểm tra [Textbox] Tên đăng nhập
	Đạt

	
	Kiểm tra màn hình đổi mật khẩu
	Đạt

	01.02
	Đổi mật khẩu không thành công
	

	
	Kiểm tra dữ liệu trên màn hình đổi mật khẩu
	Đạt

	
	Mật khẩu mới hợp lệ Mật khẩu mới # mật khẩu nhắc lại
	Đạt

	
	Mật khẩu không hợp lệ
Mật khẩu mới = Mật khẩu nhắc lại.
	Đạt

	
	Mật khẩu không hợp lệ
Mật khẩu mới # Mật khẩu nhắc lại.
	Đạt

	
	Bỏ trống mật khẩu mới và mật khẩu nhắc lại
	Đạt

	
	Bỏ trống mật khẩu mới và nhập mật khẩu nhắc lại hợp lệ
	Đạt

	
	Bỏ trống mật khẩu nhắc lại và Nhập mật khẩu mới hợp lệ
	Đạt

	
	Nhập MK mới = MK cũ
MK nhắc lại hợp lệ
	Đạt

	
	Nhập MK nhắc lại = MK cũ
MK mới hợp lệ
	Đạt

	
	Nhập MK cũ sai 
MK mới và MK nhắc lại hợp lệ
	Đạt

	
	Nhập MK cũ để trống
MK mới và MK nhắc lại hợp lệ
	Đạt

	
	Mật khẩu mới và MK nhắc lại trùng mật khẩu cũ
	Đạt

	01.03
	Đổi mật khẩu thành công
	

	
	Mật khẩu hợp lệ
Mật khẩu mới = Mật khẩu nhắc lại khác mật khẩu cũ
	Đạt

	02
	Đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu hoặc sau khi được quản trị hệ thống reset mật khẩu
	Đạt

	
	Đăng nhập tài khoản lần đầu hoặc sau khi được quản trị hệ thống reset mật khẩu
	Đạt

	
	Kiểm tra đăng nhập lần đầu hoặc sau khi được quản trị hệ thống reset mật khẩu
	Đạt

	
	Kiểm tra cách hiển thị của dữ liệu khi nhập vào trường mật khẩu
	Đạt

	
	Đổi mật khẩu thành công
	Đạt

	
	Đổi mật khẩu không thành công
	Đạt

	
	Nhập mật khẩu mới  trùng mật khẩu cũ
	Đạt

	
	Mật khẩu mới <8 kí tự
	Đạt

	
	Mật khẩu yếu
	Đạt

	
	Mật khẩu nhắc lại khác mật khẩu mới
	Đạt


	Mã TC
	Các chức năng
	Kết quả kiểm thử

	Chức năng: Giao dịch Outright → Nhập lệnh ĐTTTT
Usecase tham chiếu: Nhập lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường Outright

	01
	Kiểm tra màn hình nhập lệnh ĐTTTT
	

	
	Kiểm tra hiển thị trên màn hình nhập lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Mua/bán
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Mã trái phiếu 
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Loại lãi suất
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày phát hành
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày đáo hạn
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Kỳ hạn còn lại:
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Lãi suất Coupon
	Đạt

	
	Kiểm tra trường TCPH
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày BĐGD
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Khối lượng
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Giá thanh toán
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Phương thức thanh toán
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày thanh toán
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Giá trị thanh toán
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Thành viên đặt lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra trường STK đặt
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Thành viên đối ứng: Theo tham số TV  thành viên nhận lệnh tối thiểu
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ẩn danh
	Đạt

	02
	Kiểm tra theo tham số

	
	Nhập Khối lượng :
Nhập đúng tham số cho phép và vượt quá KLLH
	Đạt

	
	Nhập trường KL :
* KLGD tối thiểu: Nhập sai với giá trị tham số  
*Lô giao dịch: Nhập sai với giá trị tham số 
	Đạt

	
	Nhập trường Giá thanh toán: 
* Bước giá: Nhập sai với giá trị tham số  
* Biên độ giao động giá: Nhập sai với giá trị tham số  
* Giá trị biên độ: Nhập sai với giá trị tham số  
	Đạt

	
	Nhập trường Thành viên đối ứng: Theo tham số TV nhận lệnh tối thiểu: Nhập sai với giá trị tham số  
	Đạt

	
	Nhập lệnh vi phạm tham số khối lượng và giá 
	Đạt

	
	Nhập lệnh có mã trái phiếu có trạng thái Hủy giao dịch
Các trường khác nhập hợp lệ
	Đạt

	03
	Kiểm tra theo tiến trình thị trường

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Mở cửa thị trường
	Đạt

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Nhận lệnh giao dịch 
	Đạt

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Tạm dừng giao dịch
	Đạt

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Đóng cửa thị trường 
	Đạt

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Kết thúc ngày 
	Đạt

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Bắt đầu  ngày
	Đạt

	Chức năng: Giao dịch Outright → Nhập lệnh BCGD
Usecase tham chiếu: Nhập lệnh báo cáo giao dịch Outright

	01
	Kiểm tra màn hình nhập lệnh BCGD Outright
	

	
	Kiểm tra hiển thị trên màn hình nhập lệnh
	

	
	Kiểm tra trường Mua/bán
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Mã trái phiếu 
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Loại lãi suất
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày phát hành
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày đáo hạn
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Kỳ hạn còn lại
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Lãi suất Coupon
	Đạt

	
	Kiểm tra trường TCPH
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày BĐGD
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Khối lượng
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Giá thanh toán
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Phương thức thanh toán
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày thanh toán
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Giá trị thanh toán
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Thành viên đặt lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra trường STK đặt
	Đạt

	
	Gửi lệnh thành công
	Đạt

	
	Kiểm tra Khối lượng: Nhập đúng tham số cho phép và vượt quá KLLH
	Đạt

	
	Nhập trường KL :
* KLGD tối thiểu: Nhập sai với giá trị tham số  
*Lô giao dịch: Nhập đúng với giá trị tham số  
	Đạt

	
	Nhập trường Giá thanh toán: 
* Bước giá: Nhập sai với giá trị tham số  
* Biên độ giao động giá: Nhập sai với giá trị tham số  
* Giá trị biên độ: Nhập sai với giá trị tham số  
	Đạt

	
	Nhập lệnh vi phạm tham số khối lượng và giá
	Đạt

	
	Nhập lệnh có mã trái phiếu có trạng thái Không được giao dịch
	Đạt

	02
	Kiểm tra theo tiến trình thị trường
	

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Mở cửa thị trường
	Đạt

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Nhận lệnh giao dịch 
	Đạt

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Tạm dừng giao dịch
	Đạt

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Đóng cửa thị trường 
	Đạt

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Kết thúc ngày 
	Đạt

	
	Nhập lệnh khi tiến trình thị trường là Bắt đầu  ngày
	Đạt

	03
	Một số kiểm tra khác
	

	
	Nhập lệnh cùng TKLK 
	Đạt

	
	Nhập hộ lệnh
	Đạt

	
	Nhập lệnh khác TKLK nhưng là thành viên giao dịch
	Đạt

	Chức năng: Giao dịch Outright → Sổ lệnh ĐTTTT chờ thực hiện
Usecase tham chiếu: Quản lý sổ lệnh thỏa thuận điện tử Outright trong ngày

	01
	Kiểm tra màn hình sổ lệnh ĐTTTT chờ thực hiện
	

	
	Kiểm tra hiển thị trên màn hình Sổ lệnh ĐTTTT chờ thực hiện
	Đạt

	
	Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu trên màn hình sổ lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra hiển thị: Tab thông tin 
* Danh sách lệnh đã gửi
* Danh sách lệnh đã nhận
	Đạt

	
	Kiểm tra hiển thị: thành viên đối ứng là 1 thành viên 
	Đạt

	
	Kiểm tra hiển thị: thành viên đối ứng là nhóm thành viên 
	Đạt

	
	Kiểm tra hiển thị: thành viên đối ứng là toàn bộ thị trường
	Đạt

	
	Kiểm tra hiển thị khi tích chọn ẩn danh
	Đạt

	
	Kiểm tra hiển thị thứ tự sắp xếp lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra hiển thị số bản ghi trong 1 trang
	Đạt

	02
	Kiểm tra tiêu chí tìm kiếm, kết xuất
	

	
	Kiểm tra chức năng: Kết xuất 
	Đạt

	
	Kiểm tra các Tiêu chí tìm kiếm 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng : Thực hiện tìm kiếm 
	Đạt

	03
	Kiểm tra chức năng theo tiến trình thị trường
	

	
	Tiến trình thị trường: Mở cửa thị trường
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Nhận lệnh giao dịch
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Đóng cửa thị trường
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Kết thúc ngày 
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Bắt đầu ngày
	Đạt

	04
	Kiểm tra chức năng sửa lệnh

	
	Kiểm tra chức năng sửa lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: nhiều lần (2 lần)
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: nhiều lần (3 lần)
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh trạng thái treo cùng thành viên nhập lệnh 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh trạng thái treo khác thành viên nhập lệnh 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Một đại diện cùng thành viên nhập lệnh sửa lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh tại tab danh sách lệnh đã nhận
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng Sửa lệnh sửa khối lượng Dưới KLGD tối thiểu
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng Sửa lênh. Sửa KL Vượt quá KLLH 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng Sửa lệnh: Theo tham số lô giao dịch 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Theo tham số lô giao dịch 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Theo tham số giá: Bước giá
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Theo tham số KL thành viên nhận lệnh tối thiểu
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Có trạng thái là CNS 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Có trạng thái là KHL
	Đạt

	05
	Kiểm tra chức năng hủy lệnh

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh trạng thái treo và cùng thành viên nhập lệnh 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh trạng thái treo và khác thành viên nhập lệnh 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh: Cùng thành viên
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh: Khác thành viên
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh: Trạng thái Chấp nhận hủy
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh: trạng thái không hiệu lực 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh Sửa trạng thái chấp nhận sửa 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh Sửa trạng thái không hiệu lực 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh Sửa trạng thái chờ thực hiện
	Đạt

	06
	Kiểm tra chức năng thực hiện lệnh

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Thành viên khác thành viên nhận lệnh vào thực hiện
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Chính thành viên nhận lệnh vào thực hiện
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Khi lệnh CTH đang có trạng thái treo do sửa
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Khi lệnh CTH đang có trạng thái treo do hủy
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Trạng thái lệnh CNS
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Trạng thái lệnh CNH
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Trạng thái lệnh KHL do sửa
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Trạng thái lệnh KHL do hủy
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: 2 thành viên nhận lệnh cùng thực hiện
	Đạt

	06
	Kiểm tra chức năng xem chi tiết

	
	Kiểm tra tính chính xác của màn hình xem chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Giao dịch Outright → Sổ lệnh BCGD chờ thực hiện
Usecase tham chiếu: Quản lý sổ lệnh BCGD Outright trong ngày

	01
	Kiểm tra màn hình sổ lệnh BCGD chờ thực hiện

	
	Kiểm tra hiển thị trên màn hình Sổ lệnh BCGD chờ thực hiện
	Đạt

	
	Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu trên màn hình sổ lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra hiển thị: Tab thông tin 
* Danh sách lệnh đã gửi
* Danh sách lệnh đã nhận
	Đạt

	
	Kiểm tra hiển thị thứ tự sắp xếp lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra hiển thị số bản ghi trong 1 trang
	Đạt

	02
	Kiểm tra tiêu chí tìm kiếm, kết xuất
	

	
	Kiểm tra chức năng: Kết xuất 
	Đạt

	
	Kiểm tra các Tiêu chí tìm kiếm 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng : Thực hiện tìm kiếm 
	Đạt

	03
	Kiểm tra chức năng theo tiến trình thị trường
	

	
	Tiến trình thị trường: Mở cửa thị trường
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Nhận lệnh giao dịch
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Đóng cửa thị trường
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Kết thúc ngày 
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Bắt đầu ngày
	Đạt

	04
	Kiểm tra chức năng sửa lệnh
	

	
	Kiểm tra chức năng sửa lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: nhiều lần (2 lần)
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: nhiều lần (3 lần)
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh trạng thái treo cùng thành viên nhập lệnh 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh trạng thái treo khác thành viên nhập lệnh 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Một đại diện cùng thành viên nhập lệnh sửa lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh tại tab danh sách lệnh đã nhận
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng Sửa lệnh sửa khối lượng Dưới KLGD tối thiểu
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng Sửa lênh. Sửa KL Vượt quá KLLH 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng Sửa lệnh: Theo tham số lô giao dịch 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Theo tham số lô giao dịch 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng Sửa lệnh: Theo tham số giá: Bước giá
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng Sửa lệnh: Có trạng thái là CNS 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Có trạng thái là KHL
	Đạt

	05
	Kiểm tra chức năng hủy lệnh
	

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng Hủy lệnh trạng thái treo và cùng thành viên nhập lệnh 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh trạng thái treo và khác thành viên nhập lệnh 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh Cùng thành viên
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh: Khác thành viên
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh: Trạng thái CNH
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh: trạng thái KHL 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh Sửa CNS 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng Hủy lệnh Sửa KHL 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng Hủy lệnh Sửa CTH
	Đạt

	06
	Kiểm tra chức năng thực hiện lệnh
	

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Đại diện đối ứng vào thực hiện lệnh 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Khi lệnh CTH đang có trạng thái treo do sửa
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Khi lệnh CTH đang có trạng thái treo do hủy
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Trạng thái lệnh CNS
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Trạng thái lệnh CNH
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Trạng thái lệnh KHL do sửa
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh: Trạng thái lệnh KHL do hủy
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện lệnh 2 thành viên nhận lệnh cùng thực hiện
	Đạt

	07
	Kiểm tra chức năng xem chi tiết
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng xem chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Giao dịch Outright → Sổ lệnh KQGD Outright
Usecase tham chiếu: Quản lý sổ lệnh KQGD Outright trong ngày

	01
	Kiểm tra màn hình sổ lệnh KQGD Outright

	
	Kiểm tra hiển thị trên màn hình sổ lệnh KQGD
	Đạt

	
	Kiểm tra tính chính xác của sổ lệnh KQGD
	Đạt

	
	Kiểm tra thứ tự sắp xếp của sổ lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra số bản ghi trong 1 trang
	Đạt

	02
	Kiểm tra chức năng kết xuất, tìm kiếm

	
	Kiểm tra chức năng: Kết xuất 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Tiêu chí tìm kiếm 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Thực hiện tìm kiếm 
	Đạt

	03
	Kiểm tra theo tiến trình thị trường

	
	Tiến trình thị trường: Mở cửa thị trường
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Nhận lệnh giao dịch
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Tạm dừng giao dịch
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Đóng cửa thị trường
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Kết thúc ngày 
	Đạt

	
	Tiến trình thị trường: Bắt đầu ngày
	Đạt

	04
	Kiểm tra chức năng sửa lệnh
	

	
	* Phương thức thanh toán: Thanh toán tương lai, Thanh toán cuối ngày 
* Tham số Cho phép sửa  GD ĐTH (Với lệnh thanh toán cuối ngày/tương lai): Cho phép
* Tham số Sở kiểm soát sửa GD ĐTH (Với lệnh thanh toán cuối ngày/tương lai): Không kiểm soát
         Số lần sửa tối đa: 2 lần 
	

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Khác thành viên 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Cùng thành viên 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: nhiều lần (2 lần)
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: nhiều lần (3 lần)
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh trạng thái treo cùng thành viên nhập lệnh 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh trạng thái treo khác thành viên nhập lệnh 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Một đại diện cùng thành viên nhập lệnh sửa lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Thành viên nhận lệnh sửa
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Theo tham số khối lượng: Dưới KLGD tối thiểu
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Theo tham số khối lượng: Vượt quá KLLH
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Theo tham số lô giao dịch 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Theo tham số lô giao dịch 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Theo tham số giá: Bước giá
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Có trạng thái là CNS 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Có trạng thái là KHL
	Đạt

	
	* Phương thức thanh toán: Thanh toán tương lai, Thanh toán cuối ngày 
* Tham số Cho phép sửa  GD ĐTH (Với lệnh thanh toán cuối ngày/tương lai): Cho phép
* Tham số Sở kiểm soát sửa GD ĐTH (Với lệnh thanh toán cuối ngày/tương lai): Kiểm soát - HNX đồng ý kiểm soát toàn bộ 
* Số lần sửa tối đa: 2 lần

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Khác thành viên 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh: Cùng thành viên 
	Đạt

	
	* Phương thức thanh toán ngay

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh cùng thành viên 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Sửa lệnh khác thành viên 
	Đạt

	05
	Kiểm tra chức năng hủy lệnh
	

	
	* Phương thức thanh toán là: Thanh toán ngay/Thanh toán cuối ngày/Thanh toán tương lai 
 * Cho phép hủy GD ĐTH trong ngày: Không cho phép  
 * Kiểm soát hủy GD ĐTH trong ngày: Không kiểm soát
	

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh cùng thành viên, thanh toán ngay
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh cùng thành viên, thanh toán cuối ngày/thanh toán tương lai 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh khác thành viên, thanh toán ngay
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh khác thành viên, thanh toán cuối ngày/thanh toán tương lai 
	Đạt

	
	* Phương thức thanh toán là: Thanh toán ngay/Thanh toán cuối ngày/Thanh toán tương lai 
* Cho phép hủy GD ĐTH trong ngày: Cho phép  
* Kiểm soát hủy GD ĐTH trong ngày: Không kiểm soát
	

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh cùng thành viên, thanh toán ngay
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh khác thành viên, thanh toán ngay
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh cùng thành viên, thanh toán cuối ngày/thanh toán tương lai 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh khác thành viên, thanh toán cuối ngày/thanh toán tương lai 
	Đạt

	
	* Phương thức thanh toán là: Thanh toán ngay/Thanh toán cuối ngày/Thanh toán tương lai 
* Cho phép hủy GD ĐTH trong ngày: Cho phép  
* Kiểm soát hủy GD ĐTH trong ngày: Kiểm soát - đồng ý kiểm soát lệnh
	

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh cùng thành viên, thanh toán cuối ngày/thanh toán tương lai 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh khác thành viên, thanh toán cuối ngày/thanh toán tương lai 
	Đạt

	
	* Phương thức thanh toán là: Thanh toán ngay/Thanh toán cuối ngày/Thanh toán tương lai 
* Cho phép hủy GD ĐTH trong ngày: Cho phép  
* Kiểm soát hủy GD ĐTH trong ngày: Kiểm soát - không đồng ý kiểm soát lệnh
	

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh cùng thành viên, thanh toán cuối ngày/thanh toán tương lai 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh khác thành viên, thanh toán cuối ngày/thanh toán tương lai 
	Đạt

	06
	Các trường hợp sửa hủy khác
	

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh trạng thái treo và khác thành viên nhập lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh: Cùng thành viên
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh: Khác thành viên
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh: Trạng thái CNH
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh: trạng thái KHL 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh Sửa: CNS 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh Sửa: KHL 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lện:và đối tác không xác nhận 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Hủy lệnh Sửa: CTH
	Đạt

	07
	Kiểm tra chức năng xem chi tiết
	Đạt

	
	Xem chi tiết sổ lệnh KQGD Outright
	Đạt

	Chức năng: Sổ lệnh quá khứ Outright → Sổ lệnh ĐTTTT
Usecase tham chiếu: Quản lý sổ lệnh thỏa thuận điện tử Outright quá khứ

	01
	Kiểm tra màn hình sổ lệnh ĐTTTT quá khứ

	
	Kiểm tra hiển thị các trường thông tin trên màn hình Sổ lệnh ĐTTTT quá khứ 
	Đạt

	
	Kiểm tra tính chính xác
	Đạt

	02
	Kiểm tra chức năng Kết xuất, tìm kiếm
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng: Kết xuất 
	Đạt

	
	Kiểm tra các Tiêu chí tìm kiếm 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng : Thực hiện tìm kiếm 
	Đạt

	03
	Kiểm tra chức năng xem chi tiết

	
	Kiểm tra dữ liệu trên màn hình form xem chi tiết Sổ lệnh ĐTTTT Outright quá khứ đúng format, đúng dữ liệu, đúng chính tả
	Đạt

	Chức năng: Sổ lệnh quá khứ Outright → Sổ lệnh BCGD
Usecase tham chiếu: Quản lý sổ lệnh BCGD Outright quá khứ

	01 
	Kiểm tra màn hình sổ lệnh BCGD Outright quá khứ

	
	Kiểm tra hiển thị trên màn hình sổ lệnh BCGD quá khứ
	Đạt

	
	Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu
	Đạt

	02
	Kiểm tra chức năng tìm kiếm, kết xuất
	

	
	Kiểm tra chức năng: Kết xuất 
	Đạt

	
	Kiểm tra các Tiêu chí tìm kiếm 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng : Thực hiện tìm kiếm 
	Đạt

	03
	Kiểm tra chức năng xem chi tiết

	
	Kiểm tra dữ liệu trên màn hình form xem chi tiết Sổ lệnh KQGD Outright quá khứ
	Đạt

	Chức năng: Sổ lệnh quá khứ Outright → Sổ lệnh KQGD
Usecase tham chiếu: Quản lý sổ lệnh KQGD Outright quá khứ

	01
	Kiểm tra màn hình sổ lệnh KQGD Outright quá khứ
	

	
	Kiểm tra hiển thị trên màn hình sổ lệnh KQGD quá khứ
	Đạt

	
	Kiểm tra tính chính xác 
	Đạt

	02
	Kiểm tra chức năng tìm kiếm, kết xuất
	

	
	Kiểm tra chức năng: Kết xuất 
	Đạt

	
	Kiểm tra các Tiêu chí tìm kiếm 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng : Thực hiện tìm kiếm 
	Đạt

	03
	Kiểm tra chức năng xem chi tiết
	

	
	Kiểm tra dữ liệu trên màn hình form xem chi tiết Sổ lệnh KQGD Outright quá khứ
	Đạt

	Chức năng: Thông tin trái phiếu
Usecase tham chiếu: Tra cứu thông tin

	01
	Kiểm tra màn hình tra cứu thông tin trái phiếu

	
	Kiểm tra màn hình tra cứu thông tin trái phiếu
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trong màn hình tra cứu thông tin trái phiếu
	Đạt

	02
	Kiểm tra chức năng tìm kiếm, kết xuất thông tin trái phiếu

	
	Kiểm tra chức năng: Kết xuất 
	Đạt

	
	Kiểm tra các Tiêu chí tìm kiếm 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng : Thực hiện tìm kiếm thông tin trái phiếu trong ngày 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng : Thực hiện tìm kiếm thông tin trái phiếu quá khứ
	Đạt

	Chức năng: Thông tin tài khoản NĐT
Usecase tham chiếu: Tra cứu số dư tài khoản NĐT

	01
	Kiểm tra màn hình tra cứu thông tin tài khoản NĐT

	
	Kiểm tra màn hình tra cứu thông tin TK NĐT
	Đạt

	
	Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu trên màn hình tra cứu
	Đạt

	02
	Kiểm tra chức năng tìm kiếm, kết xuất

	
	Kiểm tra chức năng: Kết xuất 
	Đạt

	
	Kiểm tra các Tiêu chí tìm kiếm
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng : Thực hiện tìm kiếm 
	Đạt

	Chức năng: Bảng tổng hợp giao dịch
Usecase tham chiếu: Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch theo ngày

	01
	Kiểm tra màn hình thông kê bảng tổng hợp giao dịch

	
	Kiểm tra màn hình thống kê bảng tổng hợp giao dịch
	Đạt

	
	Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu trên màn hình thống kê
	Đạt

	02
	Kiểm tra chức năng thống kê, kết xuất

	
	Kiểm tra chức năng: Kết xuất 
	Đạt

	
	Kiểm tra các Tiêu chí thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng : Thực hiện thống kê 
	Đạt

	Chức năng: Bảng tổng hợp phí theo thành viên
Usecase tham chiếu: Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch theo kỳ

	01
	Kiểm tra màn hình thống kê bảng tổng hợp giao dịch

	
	Kiểm tra màn hình thống kê bảng tổng hợp giao dịch
	Đạt

	
	Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu trên màn hình thống kê
	Đạt

	02
	Kiểm tra chức năng thống kê, kết xuất

	
	Kiểm tra chức năng: Kết xuất 
	Đạt

	
	Kiểm tra các Tiêu chí thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng : Thực hiện thống kê 
	Đạt

	Phân hệ Information Gateway

	Tiến trình: Gửi thông tin cho thành viên giao dịch, Data Vendor
Usecase tham chiếu: Gửi thông tin cho thành viên giao dịch, Data Vendor

	01
	Lệnh ĐTTTT  

	01.01
	Kiểm tra khi đặt lệnh

	
	Đặt lệnh điện tử toàn thị trường ẩn danh
	Đạt

	
	Đặt lệnh điện tử toàn thị trường không ẩn danh
	Đạt

	
	Đặt lệnh ĐTTTT gửi cho 1 thành viên
	Đạt

	
	Đặt lệnh ĐTTTT gửi cho nhiều thành viên
	Đạt

	
	Đặt lệnh ĐTTTT gửi cho toàn thị trường
	Đạt

	01.02
	Kiểm tra khi sửa lệnh

	
	Sửa lệnh điện tử toàn thị trường CTH lần 1
	Đạt

	
	Sửa lệnh điện tử toàn thị trường CTH nhiều lần
	Đạt

	01.03
	Kiểm tra khi hủy lệnh

	
	Hủy lệnh ĐTTTT CTH 
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Sửa lệnh → Hủy lệnh
	Đạt

	01.04
	Kiểm tra khi xác nhận lệnh

	
	Xác nhận Lệnh điện tử toàn thị trường 
	Đạt

	
	Xác nhận lệnh ĐTTTT gửi cho 1 thành viên 
	Đạt

	
	Xác nhận lệnh ĐTTTT gửi cho nhiều thành viên
	Đạt

	
	Xác nhận với lệnh đã được sửa
	Đạt

	01.05
	Sửa lệnh đã thực hiện

	01.05.01
	Lệnh TTĐT khác thành viên

	01.05.01.01
	Sửa lệnh ĐTH có kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH chờ đối ứng xác nhận
	Đặt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH đối ứng từ chối sửa
	Đặt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH chờ kiểm soát sửa
	Đặt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH → HNX từ chối sửa
	Đặt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH finish
	Đặt

	01.05.01.02
	Sửa lệnh ĐTH không kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh chờ đối ứng xác nhận
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh đối ứng từ chối
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh đối ứng chấp nhận sửa
	Đạt

	01.05.02
	Lệnh TTĐT cùng thành viên 

	01.05.02.01
	Sửa lệnh ĐTH có kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH chờ HNX kiểm soát
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH HNX từ chối sửa
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH HNX chấp nhận sửa
	Đạt

	01.05.02.02
	Lệnh ĐTH không kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH 
	Đạt

	01.06
	Hủy lệnh đã thực hiện

	01.06.01
	Lệnh TTĐT khác thành viên

	01.06.01.01
	Hủy lệnh ĐTH có kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH chờ đối ứng xác nhận
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH đối ứng từ chối Hủy
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH chờ kiểm soát sửa
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH → HNX từ chối Hủy
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH finish
	Đạt

	01.06.01.02
	Hủy lệnh ĐTH không kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh chờ đối ứng xác nhận
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh đối ứng từ chối
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh đối ứng chấp nhận Hủy
	Đạt

	01.06.02
	Lệnh TTĐT cùng thành viên 

	01.06.02.01
	Hủy lệnh ĐTH có kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH chờ HNX kiểm soát
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH HNX từ chối Hủy
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH HNX chấp nhận hủy
	Đạt

	01.06.02.02
	Lệnh ĐTH không kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH không kiểm soát
	Đạt

	02
	Lệnh BCGD  

	02.01
	Kiểm tra khi đặt lệnh

	
	Đặt lệnh BCGD gửi cùng thành viên
	Đạt

	
	Đặt lệnh BCGD gửi khác thành viên
	Đạt

	02.02
	Kiểm tra khi sửa lệnh chưa thực hiện

	
	Sửa lệnh BCGD CTH lần 1
	Đạt

	
	Sửa lệnh BCGD CTH lần 2
	Đạt

	02.03
	Hủy lệnh chưa thực hiện

	
	Hủy lệnh BCGD CTH 
	Đạt

	
	Đặt lệnh BCGD → Sửa lệnh → Hủy lệnh
	Đạt

	02.04
	Xác nhận lệnh

	
	Xác nhận Lệnh BCGD khác thành viên
	Đạt

	
	Xác nhận với lệnh đã được sửa
	Đạt

	02.05
	Sửa lệnh đã thực hiện

	02.05.01
	Lệnh BCGD khác thành viên

	02.05.01.01
	Sửa lệnh ĐTH có kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH chờ đối ứng xác nhận
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH đối ứng từ chối sửa
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH chờ kiểm soát sửa
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH → HNX từ chối sửa
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH finish
	Đạt

	02.05.01.02
	Sửa lệnh ĐTH không kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh chờ đối ứng xác nhận
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh đối ứng từ chối
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh đối ứng chấp nhận sửa
	Đạt

	02.05.02
	Lệnh BCGD cùng thành viên 

	02.05.02.01
	Sửa lệnh ĐTH có kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH chờ HNX kiểm soát
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH HNX từ chối sửa
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH HNX chấp nhận sửa
	Đạt

	02.05.02.02
	Lệnh ĐTH không kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Sửa lệnh ĐTH 
	Đạt

	02.06
	Hủy lệnh đã thực hiện

	02.06.01
	Lệnh BCGD khác thành viên

	02.06.01.01
	Hủy lệnh ĐTH có kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH chờ đối ứng xác nhận
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH đối ứng từ chối Hủy
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH chờ kiểm soát sửa
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH → HNX từ chối Hủy
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH finish
	Đạt

	02.06.01.02
	Hủy lệnh ĐTH không kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh chờ đối ứng xác nhận
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh đối ứng từ chối
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh đối ứng chấp nhận Hủy
	Đạt

	02.06.02
	Lệnh BCGD cùng thành viên 

	02.06.02.01
	Hủy lệnh ĐTH có kiểm soát 

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH chờ HNX kiểm soát
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH HNX từ chối Hủy
	Đạt

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH HNX chấp nhận hủy
	Đạt

	02.06.02.02
	Lệnh ĐTH không kiểm soát

	
	Đặt lệnh → Thực hiện lệnh → Hủy lệnh ĐTH không kiểm soát
	Đạt

	Tiến trình: Gửi thông tin cho CBIS
Usecase tham chiếu: Gửi thông tin cho hệ thống chuyên trang thông tin TPDN phát hành riêng lẻ

	01
	Gửi thông tin cho CBIS

	
	Có dữ liệu trong sổ lệnh KQGD trong ngày
	Đạt

	
	Không có dữ liệu trong sổ lệnh KQGD trong ngày
	Đạt

	
	Kiểm tra gửi dữ liệu cho CBIS khi thị trường ở trạng thái Bắt đầu ngày
	Đạt

	
	Kiểm tra gửi dữ liệu cho CBIS khi thị trường ở trạng thái Mở cửa thị trường
	Đạt

	
	Kiểm tra gửi dữ liệu cho CBIS khi thị trường ở trạng thái Kết thúc ngày
	Đạt

	Chức năng: Bảng chào giá GD Outright
Usecase tham chiếu: Bảng điện tử

	01
	Kiểm tra giao diện của bảng chào giá Outright
	

	
	Kiểm tra dữ liệu tại tab Bảng chào giá
	Đạt

	02
	Kiểm tra chức năng tìm kiếm bảng chào giá
Set tham số gửi lệnh cho 5 thành viên, mã trái phiếu đặt lệnh là A

	
	Kiểm tra các Tiêu chí tìm kiếm 
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng : Thực hiện tìm kiếm mã trái phiếu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không thành công
	Đạt

	
	Tìm kiếm không thành công
	Đạt

	
	Tìm kiếm không thành công
	Đạt

	03
	Kiểm tra dữ liệu bảng chào giá

	
	Set tham số gửi lệnh cho 5 thành viên, mã trái phiếu A

	
	Đặt lệnh ĐTTTT gửi cho public toàn thị trường
	Đạt

	
	Đặt lệnh ĐTTTT gửi cho 1 thành viên
	Đạt

	
	Đặt lệnh ĐTTTT gửi cho nhiều thành viên . Số thành viên nhận lệnh khác 5
	Đạt

	
	Đặt lệnh mua ĐTTTT gửi cho 5 thành viên
	Đạt

	
	Đặt lệnh bán ĐTTTT gửi cho 5 thành viên
	Đạt

	
	Đặt lệnh mua/bán BCGD cùng thành viên hoặc khác thành viên
	Đạt

	
	Đặt lệnh mua ĐTTTT gửi cho 5 thành viên → sửa KL hoặc GTT
	Đạt

	
	Đặt lệnh bán ĐTTTT gửi cho 5 thành viên → sửa KL hoặc GTT
	Đạt

	
	Đặt lệnh bán ĐTTTT gửi cho 5 thành viên → hủy lệnh
	Đạt

	
	Đặt lệnh mua ĐTTTT gửi cho 5 thành viên → hủy lệnh
	Đạt

	
	Đặt lệnh bán ĐTTTT gửi cho 5 thành viên → sửa lệnh →hủy lệnh
	Đạt

	
	Đặt lệnh mua ĐTTTT gửi cho 5 thành viên → sửa lệnh →hủy lệnh
	Đạt

	
	Đặt lệnh mua  ĐTTTT gửi cho 5 thành viên
→ thực hiện lệnh
	Đạt

	
	Đặt lệnh mua ĐTTTT gửi cho 5 thành viên
  → sửa lệnh → thực hiện lệnh
	Đạt

	
	Kiểm tra bảng chào giá của từng mã trái phiếu
	Đạt


1. [bookmark: _GoBack]Kết quả kiểm thử hệ thống Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp
	[bookmark: _Hlk105745675]Mã TC
	Các chức năng
	Kết quả kiểm thử

	Phân hệ quản trị HNX

	Chức năng: Thông báo trước đợt chào bán - Trong nước
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Thông báo trước đợt chào bán và kết quả chào bán - Trong nước/ quốc tế

	1
	Xem chi tiết thông báo trước đợt chào bán

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Thông báo trước đợt chào bán – Quốc tế
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Thông báo trước đợt chào bán và kết quả chào bán - Trong nước/ quốc tế

	1
	Xem chi tiết thông báo trước đợt chào bán

	
	Kiểm tra bổ sung các trường thông tin trên màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Thông báo kết quả chào bán – Trong nước
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Thông báo trước đợt chào bán và kết quả chào bán - Trong nước/ quốc tế

	1
	Xem chi tiết kết quả chào bán

	
	Kiểm tra bổ sung các trường thông tin trên màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Thông báo kết quả chào bán – Quốc tế
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Thông báo trước đợt chào bán và kết quả chào bán - Trong nước/ quốc tế

	1
	Xem chi tiết kết quả chào bán

	
	Kiểm tra bổ sung các trường thông tin trên màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Thông báo kết quả mua lại trái phiếu – Trong nước
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Kết quả mua lại trái phiếu - Trong nước

	1
	Xem chi tiết kết quả mua lại

	
	Kiểm tra bổ sung các trường thông tin trên màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu – Trong nước
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Kết quả hoán đổi trái phiếu - Trong nước

	1
	Xem chi tiết kết quả hoán đổi

	
	Kiểm tra bổ sung các trường thông tin trên màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Thông báo kết quả chuyển đổi trái phiều thành cổ phiếu – Trong nước
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu - Trong nước

	1
	Xem chi tiết kết quả chuyển đổi

	
	Kiểm tra bổ sung các trường thông tin trên màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Thông báo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu – Trong nước
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu - Trong nước

	1
	Xem chi tiết kết quả thực hiện quyền

	
	Kiểm tra bổ sung các trường thông tin trên màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tài chính – Trong nước
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Báo cáo tài chính/ tình hình thanh toán gốc/ lãi – Trong nước

	1
	Xem chi tiết báo cáo tài chính

	
	Kiểm tra bổ sung các trường thông tin trên màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tình hình thanh toán gốc/ lãi– Trong nước
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Báo cáo tài chính/ tình hình thanh toán gốc/ lãi – Trong nước

	1
	Xem chi tiết báo cáo tình hình thanh toán gốc/ lãi

	
	Kiểm tra bổ sung các trường thông tin trên màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: CBTT trước đợt mua lại trái phiếu trước hạn – Trong nước
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố – Trong nước

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Từ chối
	Đạt

	2
	Tra cứu  

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm dữ liệu không tồn tại
	Đạt

	3
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	4
	Soát xét

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	5
	Phê duyệt 

	
	Tiếp nhận thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	
	Công bố thành công
	Đạt

	
	Công bố không thành công
	Đạt

	6
	Hủy CBTT trước đợt mua lại trái phiếu trước hạn  

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công   để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: CBTT trước đợt hoán đổi trái phiếu– Trong nước
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố – Trong nước

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận/Từ chối
	Đạt

	2
	Tra cứu  

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm dữ liệu không tồn tại
	Đạt

	3
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	4
	Soát xét 

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	5
	Phê duyệt 

	
	Tiếp nhận thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	
	Công bố thành công
	Đạt

	
	Công bố không thành công
	Đạt

	6
	Hủy CBTT trước đợt hoán đổi trái phiếu  

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tình hình sử dụng vốn– Trong nước
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố – Trong nước

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận/Từ chối
	Đạt

	2
	Tra cứu  

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm dữ liệu không tồn tại
	Đạt

	3
	Xem chi tiết  
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	4
	Soát xét 

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	5
	Phê duyệt 

	
	Tiếp nhận thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	
	Công bố thành công
	Đạt

	
	Công bố không thành công
	Đạt

	6
	Hủy báo cáo tình hình sử dụng vốn  

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: CBTT kết quả mua lại trái phiếu trước hạn– Quốc tế
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố – Quốc tế

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận/Từ chối
	Đạt

	2
	Tra cứu  

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm dữ liệu không tồn tại
	Đạt

	3
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	4
	Soát xét 

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	5
	Phê duyệt 

	
	Tiếp nhận thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	
	Công bố thành công
	Đạt

	
	Công bố không thành công
	Đạt

	6
	Hủy kết quả mua lại trái phiếu trước hạn 

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: CBTT kết quả hoán đổi trái phiếu– Quốc tế
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố – Quốc tế

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận/Từ chối
	Đạt

	2
	Tra cứu 

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm dữ liệu không tồn tại
	Đạt

	3
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	4
	Soát xét 

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	5
	Phê duyệt 

	
	Tiếp nhận thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	
	Công bố thành công
	Đạt

	
	Công bố không thành công
	Đạt

	6
	Hủy kết quả hoán đổi trái phiếu  

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: CBTT kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cồ phiếu– Quốc tế
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố – Quốc tế

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận/Từ chối
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm dữ liệu không tồn tại
	Đạt

	3
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	4
	Soát xét 

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	5
	Phê duyệt 

	
	Tiếp nhận thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	
	Công bố thành công
	Đạt

	
	Công bố không thành công
	Đạt

	6
	Hủy kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu  

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: CBTT kết quả thực hiện quyền của chứng quyền– Quốc tế
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố – Quốc tế

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận/Từ chối
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm dữ liệu không tồn tại
	Đạt

	3
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	4
	Soát xét 

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	5
	Phê duyệt 

	
	Tiếp nhận thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	
	Công bố thành công
	Đạt

	
	Công bố không thành công
	Đạt

	6
	Hủy kết quả thực hiện quyền của chứng quyền

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tài chính – Quốc tế
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố – Quốc tế

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận/Từ chối
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm dữ liệu không tồn tại
	Đạt

	3
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	4
	Soát xét 

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	5
	Phê duyệt 

	
	Tiếp nhận thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	
	Công bố thành công
	Đạt

	
	Công bố không thành công
	Đạt

	6
	Hủy báo cáo tài chính  

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tình hình thanh toán gốc/ lãi – Quốc tế
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố – Quốc tế

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận/Từ chối
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm dữ liệu không tồn tại
	Đạt

	3
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	4
	Soát xét 

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	5
	Phê duyệt 

	
	Tiếp nhận thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	
	Công bố thành công
	Đạt

	
	Công bố không thành công
	Đạt

	6
	Hủy báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi  

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tình hình sử dụng vốn – Quốc tế
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố – Quốc tế

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận/Từ chối
	Đạt

	
	
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm dữ liệu không tồn tại
	Đạt

	3
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	4
	Soát xét 

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	5
	Phê duyệt 

	
	Tiếp nhận thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	
	Công bố thành công
	Đạt

	
	Công bố không thành công
	Đạt

	6
	Hủy báo cáo tình hình sử dụng vốn

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: Tin bất thường – Quốc tế
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố – Quốc tế

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận/Từ chối
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm dữ liệu không tồn tại
	Đạt

	3
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	4
	Soát xét 

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	5
	Phê duyệt 

	
	Tiếp nhận thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	
	Công bố thành công
	Đạt

	
	Công bố không thành công
	Đạt

	6
	Hủy tin bất thường

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo Số lượng NĐT sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trên từng TCLK
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Báo cáo của TCLK

	1
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo Tình hình thanh toán gốc/ lãi trong kỳ
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Báo cáo của TCLK

	1
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo Số lượng TCPH đăng ký trái phiếu và khối lương TP đăng ký, lưu ký trong kỳ
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Báo cáo của TCLK

	1
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo Kết quả giao dịch trái phiếu
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Báo cáo của TCLK

	1
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo của Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành
Usecase tham chiếu: Quản lý Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành

	1
	Danh sách  

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ tiếp nhận/Từ chối
	Đạt

	2
	Tra cứu  

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	3
	Kết xuất

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	
	Kiểm tra file kết xuất
	Đạt

	4
	Xem chi tiết  

	
	Kiểm tra bổ sung các trường thông tin trên màn hình chi tiết
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu
	Đạt

	5
	Thêm mới  

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đã hoàn thành không khớp với tổng Số lượng hợp đồng đã hoàn thành trong kỳ (hợp đồng)
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đang thực hiện không khớp với tổng số lượng hợp đồng đang thực hiện trong kỳ(hợp đồng)
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đã phát hành không khớp với Khối lượng TP đã phát hành (chi tiết)
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đang thực hiện không khớp với Khối lượng trái phiếu đang thực hiện (chi tiết)
	Đạt

	6
	Chỉnh sửa  

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Sửa bản ghi từ chối thành công
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Lưu tạm
	Đạt

	
	Cập nhật không thành công khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Cập nhật không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	
	Cập nhật không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đã hoàn thành không khớp với tổng Số lượng hợp đồng đã hoàn thành trong kỳ (hợp đồng)
	Đạt

	
	Cập nhật không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đang thực hiện không khớp với tổng số lượng hợp đồng đang thực hiện trong kỳ (hợp đồng)
	Đạt

	
	Cập nhật không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đã phát hành không khớp với Khối lượng TP đã phát hành (chi tiết)
	Đạt

	
	Cập nhật không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đang thực hiện không khớp với Khối lượng trái phiếu đang thực hiện (chi tiết)
	Đạt

	7
	Đính chính  

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đã hoàn thành không khớp với tổng Số lượng hợp đồng đã hoàn thành trong kỳ (hợp đồng)
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đang thực hiện không khớp với tổng số lượng hợp đồng đang thực hiện trong kỳ (hợp đồng)
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đã phát hành không khớp với Khối lượng TP đã phát hành (chi tiết)
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đang thực hiện không khớp với Khối lượng trái phiếu đang thực hiện (chi tiết)
	Đạt

	8
	Soát xét

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	9
	Phê duyệt

	
	Tiếp nhận/ Công bố thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận/ Công bố không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	10
	Xóa báo cáo   

	
	Xóa thành công
	Đạt

	
	Xóa không thành công
	Đạt

	11
	Hủy báo cáo   

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy thành công bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm”, “Từ chối gửi HNX kiểm tra”, “Từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do bản ghi đã tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Chờ kiểm tra”, “Chờ HNX kiểm tra”, “Chờ duyệt”, “Đề nghị từ chối”
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	12
	Gửi mail cho Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành    

	
	HNX Tiếp nhận/ Công bố báo cáo
	Đạt

	
	HNX Từ chối báo cáo
	Đạt

	
	HNX Hủy báo cáo
	Đạt

	Chức năng: Quản lý thông tin công bố - TV giao dịch đặc biệt
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin công bố - TV giao dịch đặc biệt

	1
	Danh sách
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	2
	Tra cứu
	

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	3
	Kết xuất
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	
	Kiểm tra file kết xuất
	Đạt

	4
	Xem chi tiết
	

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	Đạt

	5
	Soát xét
	

	
	Gửi duyệt thành công
	Đạt

	
	Gửi duyệt không thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối thành công
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối không thành công
	Đạt

	6
	Phê duyệt
	

	
	Tiếp nhận/ Công bố thành công
	Đạt

	
	Tiếp nhận/ Công bố không thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	
	Từ chối không thành công
	Đạt

	7
	Hủy
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Hủy bản tin gốc có trạng thái Đã duyệt/Công bố
	Đạt

	
	Hủy không thành công do để trống/nhập toàn dấu cách cho các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: Bảng tổng hợp – Báo cáo sử dụng vốn 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa giám sát thị trường

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra giá trị hiển thị trên màn hình bảng tổng hợp
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có giá trị
	Đạt

	
	Tìm kiếm giá trị không tồn tại
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo số lượng hợp đồng và khối lượng trái phiếu đấu thấu, bảo lãnh, đại lý phát hành trong kỳ
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa giám sát thị trường

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có giá trị
	Đạt

	
	Tìm kiếm giá trị không tồn tại
	Đạt

	3
	Kết xuất

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo kết quả đấu thàu, bảo lãnh, đại lý phát hành trong kỳ
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa giám sát thị trường

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có giá trị
	Đạt

	
	Tìm kiếm giá trị không tồn tại
	Đạt

	3
	Kết xuất

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Tình hình phát hành TPDN trong kỳ
Usecase tham chiếu: Thống kê về tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu

	1 
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu tại màn hình thống kê
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Kỳ hạn, lãi suất phát hành
Usecase tham chiếu: Thống kê về tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu

	1
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu tại màn hình thống kê
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Nhà đầu tư mua trái phiếu tại thời điểm phát hành 
Usecase tham chiếu: Thống kê về tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu

	1
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu tại màn hình thống kê
	Đạt

	1
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Chi tiết điều kiện, điều khoản TP phát hành từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo   
Usecase tham chiếu: Thống kê về tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu

	1
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra giá trị hiển thị tại màn hình thống kê
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp phát hành và tình hình lưu ký trái phiếu
Usecase tham chiếu: Thống kê về tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu

	1
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu tại màn hình thống kê
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ TP tại thời điểm cuối kỳ báo cáo
Usecase tham chiếu: Thống kê về tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu

	1
	Màn thống kê 

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu tại màn hình thống kê
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Tình hình giao dịch, chuyển quyền sở hữu TP
Usecase tham chiếu: Thống kê về tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu

	1
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu tại màn hình thống kê
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Tình hình thanh toán gốc lãi TP, tình hình thực hiện chuyển đổi, thực hiện quyền, mua lại trước hạn và hoán đổi trái phiếu
Usecase tham chiếu: Thống kê về tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu

	1
	Màn hình bảng tổng hợp

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Hồ sơ đăng ký giao dịch trái phiếu
Usecase tham chiếu: Quản lý hồ sơ đăng ký giao dịch trái phiếu

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra các trường thông tin hiển thị tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	3
	Kết xuất

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	4
	Xem chi tiết

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu
	Đạt

	5
	Soát xét 

	
	Gửi duyệt
	Đạt

	
	Đề nghị từ chối
	Đạt

	6
	Phê duyệt

	
	Tiếp nhận tin với Loại tin “Gốc/ sửa”
	Đạt

	
	Tiếp nhận tin với Loại tin “Đính chính”
	Đạt

	
	Từ chối – không nhập lý do từ chối
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	7
	Hủy hồ sơ đăng ký giao dịch trái phiếu 

	
	Hủy thành công
	Đạt

	
	Hủy thất bại
	Đạt

	Chức năng: Tổng hợp khối lượng và giá trị giao dịch toàn thị trường 
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin giao dịch

	
	Tham chiếu tại chức năng “Bảng tổng hợp giao dịch” của Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

	Chức năng: Tổng hợp khối lượng và giá trị giao dịch toàn thị trường theo nhóm nhà đầu tư 
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin giao dịch

	
	Tham chiếu tại chức năng “Thống kê giao dịch toàn thị trường theo NĐT” của Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
	

	Chức năng: Thống kê giao dịch theo mã trái phiếu bao gồm thống kê và khối lượng giá trị giao dịch
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin giao dịch

	
	Tham chiếu tại chức năng “Thống kê theo mã trái phiếu và công cụ GD” của Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
	

	Chức năng: Thống kê theo TCPH (thống kê theo loại hình/ lĩnh vực hoạt động (ngành)/ mục đích phát hành)
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin giao dịch

	
	Tham chiếu tại chức năng “Thống kê giá trị GD theo khối NĐT và loại hình TCPH” của Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
	

	Chức năng: Thống kê giao dịch của NĐT nước ngoài theo công cụ, phương thức giao dịch
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin giao dịch

	
	Tham chiếu tại chức năng “Thống kê giao dịch NĐT NN theo mã trái phiếu” của Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
	

	Chức năng: Thống kê top toàn thị trường về khối lượng, giá trị giao dịch theo các lựa chọn tổ chức phát hành, thành viên giao dịch, nhà đầu tư (thống kê theo địa lý), theo loại hình nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức, trong nước, nước ngoài, …); mã trái phiếu theo ngày, theo giai đoạn
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin giao dịch

	
	Tham chiếu tại chức năng “Thống kê Top thị trường” của Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
	

	Chức năng: Khối lượng/ giá trị giao dịch theo kỳ hạn và phương thức giao dịch
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin giao dịch

	
	Tham chiếu tại chức năng “Thống kê GD Outright theo kỳ hạn còn lại” của Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
	

	Chức năng: Giao dịch của NĐT nước ngoài, trong nước; tổ chức/ cá nhân; NHTM/ CTCK/ bảo hiểm/ quỹ/ tổ chức khác/ cá nhân
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin giao dịch

	
	Tham chiếu tại chức năng “Báo cáo cơ cấu nhà đầu tư giao dịch” của Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
	

	Chức năng: Thống kê đăng ký giao dịch theo TCPH tại thời điểm 
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin giao dịch

	1
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình thống kê
	Đạt

	2
	Tiêu chí thống kê

	
	Kiểm tra các tiêu chí thống kê
	Đạt

	
	Thống kê có dữ liệu
	Đạt

	
	Thống kê không có dữ liệu
	Đạt

	3
	Kết xuất

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Thống kê hoạt động đăng ký giao dịch theo giai đoạn
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin giao dịch

	1
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra các trường thông tin với Loại hình thay đổi Đăng ký giao dịch
	Đạt

	
	Kiểm tra các trường thông tin với Loại hình thay đổi Hủy đăng ký một phần
	Đạt

	
	Kiểm tra các trường thông tin với Loại hình thay đổi Hủy đăng ký
	Đạt

	2
	Tiêu chí thông kê

	
	Kiểm tra các tiêu chí thống kê
	Đạt

	
	Thống kê có dữ liệu
	Đạt

	
	Thống kê không có dữ liệu
	Đạt

	3
	Kết xuất

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Thống kê đăng ký giao dịch theo KHCL tại thời điểm 
Usecase tham chiếu: Quản lý thông tin giao dịch

	1
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra các tiêu chí thống kê
	Đạt

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	2
	Kết xuất

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	II
	Trang chủ

	Chức năng: CBTT trước khi mua lại TP trước hạn- Trong nước 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Trang chủ

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình DS
	Đạt

	2
	Tìm kiếm 

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: CBTT trước khi hoán đổi TP- Trong nước
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Trang chủ

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình DS
	Đạt

	2
	Tìm kiếm

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Tin định kỳ
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Trang chủ

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình DS
	Đạt

	2
	Tìm kiếm

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Tin bất thường 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Trang chủ

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình DS
	Đạt

	2
	Tìm kiếm

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: CBTT đăng ký giao dịch 
Usecase tham chiếu: Thông tin giao dịch 

	1
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình thống kê
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Kiểm tra các tiêu chí thống kê
	Đạt

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Top KLGD thỏa thuận nhiều nhất  
Usecase tham chiếu: Thông tin giao dịch 

	1
	Màn thống kê 

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình thống kê
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Kiểm tra các tiêu chí thống kê
	Đạt

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Quy mô giao dịch 
Usecase tham chiếu: Thông tin giao dịch 

	1
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình thống kê
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Kiểm tra các tiêu chí thống kê
	Đạt

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Danh sách Trái phiếu  
Usecase tham chiếu: Thông tin giao dịch 

	1
	Danh sách trái phiếu đăng ký giao dịch

	
	Kiểm tra các trường thông tin tại màn hình danh sách
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị 
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Kiểm tra các tiêu chí tìm kiếm
	Đạt

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Danh sách thành viên    
Usecase tham chiếu: Thông tin giao dịch 

	1
	Màn thống kê

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình thống kê
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình thống kê
	Đạt

	2
	Tra cứu

	
	Kiểm tra các tiêu chí thống kê
	Đạt

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	Chức năng: Đường dẫn đến Bảng giá trực tuyến   
Usecase tham chiếu: Thông tin giao dịch 

	
	Đường dẫn đến Bảng giá trực tuyến
	Đạt

	Phân hệ quản trị TCPH

	Chức năng: Thông tin TCPH 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Quản lý thông tin TCPH/ NĐT

	1
	Danh sách 

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	2
	Thêm mới/ Chỉnh sửa/ Đính chính/ Xem chi tiết thông tin TCPH

	
	Kiểm tra bổ sung các trường
	Đạt

	
	Kiểm tra combobox: Loại công ty đại chúng
	Đạt

	
	Kiểm tra loại ngành nghề
	Đạt

	
	Kiểm tra tình trạng niêm yết
	Đạt

	
	Kiểm tra vốn điều lệ
	Đạt

	
	Thêm mới/ chỉnh sửa/ đính chính thành công 
	Đạt

	
	Bỏ trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	Chức năng: Quản lý NĐT 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Quản lý thông tin TCPH/ NĐT

	1
	Phê duyệt NĐT

	
	Duyệt thành công
	Đạt

	
	Từ chối duyệt nhập lý do từ chối
	Đạt

	
	Từ chối duyệt không nhập lý do từ chối
	Đạt

	2
	Thêm mới/ Chỉnh sửa/ Đính chính/ Xem chi tiết thông tin NĐT

	
	Kiểm tra chỉnh sửa trường Loại hình Nhà đầu tư
	Đạt

	
	Thêm mới/ sửa/ đính chính thành công
	Đạt

	Chức năng: Hồ sơ đăng ký giao dịch trái phiếu  
Usecase tham chiếu: Hồ sơ đăng ký giao dịch Trái phiếu 

	1
	Danh sách hồ sơ đăng ký giao dịch trái phiếu 

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu trên màn hình danh sách
	Đạt

	2
	Tra cứu hồ sơ đăng ký giao dịch trái phiếu 

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	3
	Kết xuất hồ sơ đăng ký giao dịch trái phiếu 

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	4
	Thêm mới hồ sơ đăng ký giao dịch Trái phiếu 

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra giá trị hiển thị tại các trường autofill
	Đạt

	
	Thêm mới thành công khi nhập tất cả các trường hợp lệ
	Đạt

	
	Thêm mới thành công khi nhập các trường bắt buộc hợp lệ
	Đạt

	
	Nhập Chu kỳ chốt quyền trả lãi <= Chu kỳ chốt hủy ĐKGD
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi bỏ trống các trường bắt buôc
	Đạt

	
	Nhập Chu kỳ chốt quyền trả lãi > Chu kỳ chốt hủy ĐKGD
	Đạt

	5
	Sửa hồ sơ đăng ký giao dịch Trái phiếu 

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra giá trị hiển thị tại các trường autofill
	Đạt

	
	Sửa thành công khi nhập tất cả các trường hợp lệ
	Đạt

	
	Sửa thành công khi nhập tất cả các trường bắt buộc hợp lệ
	Đạt

	
	Sửa thất bại khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	6
	Đính chính hồ sơ đăng ký giao dịch Trái phiếu 

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra giá trị hiển thị tại các trường autofill
	Đạt

	
	Đính chính thành công khi nhập các trường hợp lệ
	Đạt

	
	Đính chính thành công khi nhập các trường bắt buộc hợp lệ
	Đạt

	
	Đính chính thất bại khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	7
	Xóa hồ sơ đăng ký giao dịch Trái phiếu 

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Xóa hồ sơ đăng ký giao dịch thành công
	Đạt

	
	Xóa hồ sơ đăng ký giao dịch thất bại
	Đạt

	8
	Xem chi tiết hồ sơ đăng ký giao dịch Trái phiếu 

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu
	Đạt

	9
	Phê duyệt hồ sơ đăng ký giao dịch Trái phiếu 

	
	Duyệt
	Đạt

	
	Từ chối – không nhập lý do từ chối
	Đạt

	
	Từ chối – nhập lý do từ chối
	Đạt

	Chức năng: Thông báo trước đợt chào bán – trong nước 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố thông báo trước đợt chào bán và kết quả chào bán – Trong nước/ quốc tế 

	1
	Danh sách 

	
	Kiểm tra trường bổ sung chỉnh sửa trên màn hình danh sách
	Đạt

	2
	Thêm mới thông báo trước đợt chào bán 

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Thêm mới
	Đạt

	
	Chỉ nhập các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Kiểm tra Mã TP trong cùng 1 đợt phát hành phải cùng Ngày phát hành dự kiến
	Đạt

	3
	Cập nhật thông báo trước đợt chào bán 

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Cập nhật
	Đạt

	
	Chỉ nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Chỉnh sửa tin trạng thái "Từ chối"
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Kiểm tra Mã TP trong cùng 1 đợt phát hành phải cùng Ngày phát hành dự kiến
	Đạt

	4
	Đính chính thông báo trước đợt chào bán

	
	Quan sát các trường thông tin trên màn hình đính chính
	Đạt

	
	Quan sát các trường thông tin trên màn hình điều kiện điều khoản TP
	Đạt

	
	Chỉ nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Kiểm tra Mã TP trong cùng 1 đợt phát hành phải cùng Ngày phát hành dự kiến
	Đạt

	5
	Xem chi tiết thông báo trước đợt chào bán 

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Chi tiết
	Đạt

	6
	Duyệt thông báo trước đợt chào bán 

	
	Duyệt
	Đạt

	
	Từ chối
	Đạt

	Chức năng: Thông báo kết quả chào bán – trong nước 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố thông báo trước đợt chào bán và kết quả chào bán – Trong nước/ quốc tế

	1
	Danh sách thông báo kết quả chào bán 

	
	Kiểm tra trường thông tin trên màn hình danh sách
	Đạt

	2
	Thêm mới thông báo kết quả chào bán 

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Thêm mới
	Đạt

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Thêm mới Lịch thanh toán gốc lãi TP
	Đạt

	
	Kiểm tra Cơ cấu trái chủ
	Đạt

	
	Nhập tất cả các trường thông tin hợp lệ
	Đạt

	
	Chỉ nhập các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	3
	Cập nhật thông báo kết quả chào bán 

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Cập nhật
	Đạt

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Thêm mới Lịch thanh toán gốc lãi TP
	Đạt

	
	Kiểm tra Cơ cấu trái chủ
	Đạt

	
	Chỉ nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Chỉnh sửa tin trạng thái "Từ chối"
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	4
	Đính chính thông báo kết quả chào bán 

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Đính chính
	Đạt

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Thêm mới Lịch thanh toán gốc lãi TP
	Đạt

	
	Kiểm tra Cơ cấu trái chủ
	Đạt

	
	Chỉ nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	4
	Xem chi tiết thông báo kết quả chào bán 

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Chi tiết
	Đạt

	4
	Duyệt thông báo kết quả chào bán 

	
	Duyệt
	Đạt

	
	Từ chối
	Đạt

	Chức năng: Thông báo trước đợt chào bán – quốc tế 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố thông báo trước đợt chào bán và kết quả chào bán – Trong nước/ quốc tế

	1
	Danh sách

	
	Kiểm tra trường thông tin trên màn hình danh sách
	Đạt

	2
	Thêm mới thông báo trước đợt chào bán 

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Thêm mới
	Đạt

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình điều kiện điều khoản TP
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Thời gian hoạt động của doanh nghiệp
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ghi chú
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Tình trạng BCTC
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Năm tài chính khác
	Đạt

	
	Chỉ nhập các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Kiểm tra Mã TP trong cùng 1 đợt phát hành phải cùng Ngày phát hành dự kiến
	Đạt

	3
	Cập nhật thông báo trước đợt chào bán

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Cập nhật
	Đạt

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình điều kiện điều khoản TP
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Thời gian hoạt động của doanh nghiệp
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày dự kiến kết thúc đợt PH
	Đạt

	
	Kiểm tra các combobox Tổ chức liên quan ở điều kiện điều khoản TP
	Đạt

	
	Chỉ nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Chỉnh sửa tin trạng thái "Từ chối"
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Kiểm tra Mã TP trong cùng 1 đợt phát hành phải cùng Ngày phát hành dự kiến
	Đạt

	4
	Đính chính thông báo trước đợt chào bán

	
	Quan sát các trường thông tin trên màn hình đính chính
	Đạt

	
	Quan sát các trường thông tin trên màn hình điều kiện điều khoản TP
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Thời gian hoạt động của doanh nghiệp
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày dự kiến kết thúc đợt PH
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Năm tài chính khác
	Đạt

	
	Kiểm tra các combobox Tổ chức liên quan ở điều kiện điều khoản TP
	Đạt

	
	Chỉ nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Kiểm tra Mã TP trong cùng 1 đợt phát hành phải cùng Ngày phát hành dự kiến
	Đạt

	5
	Xem chi tiết thông báo trước đợt chào bán 

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Chi tiết
	Đạt

	6
	Duyệt thông báo trước đợt chào bán 

	
	Duyệt
	Đạt

	
	Từ chối
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	3
	Thêm mới

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Thêm mới thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	4
	Chỉnh sửa báo cáo tài chính

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Cập nhật thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	5
	Đính chính Báo cáo tài chính

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Đính chính thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	6
	Xem chi tiết Báo cáo tài chính 

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	Chức năng: Thông báo kết quả chào bán – quốc tế 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố thông báo trước đợt chào bán và kết quả chào bán – Trong nước/ quốc tế

	01
	Danh sách thông báo kết quả chào bán
	

	
	Kiểm tra trường thông tin trên màn hình danh sách
	Đạt

	02
	Thêm mới kết quả chào bán
	

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Thêm mới
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày phát hành thực tế
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày hoàn thành đợt phát hành
	Đạt

	
	Đăng nhập sai n lần không liên tiếp trong 1 khoảng thời gian
	Đạt

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Thêm mới Lịch thanh toán gốc lãi TP
	Đạt

	
	Kiểm tra Cơ cấu trái chủ
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	03
	Cập nhật thông báo kết quả chào bán 
	

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Cập nhật
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày hoàn thành đợt phát hành
	Đạt

	
	Chọn Phương thức thanh toán lãi là "Khác"
	Đạt

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Thêm mới Lịch thanh toán gốc lãi TP
	Đạt

	
	Kiểm tra Cơ cấu trái chủ
	Đạt

	
	Chỉ nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Chỉnh sửa tin trạng thái "Từ chối"
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	04
	Đính chính thông báo kết quả chào bán
	

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Đính chính
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Ngày hoàn thành đợt phát hành
	Đạt

	
	Kiểm tra chức năng down file import Lịch thanh toán gốc/ lãi TP
	Đạt

	
	Kiểm tra Cơ cấu trái chủ
	Đạt

	
	Chỉ nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Không nhập các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	05 
	Xem chi tiết thông báo kết quả chào bán 
	

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình Chi tiết
	Đạt

	06
	Duyệt thông báo kết quả chào bán 
	

	
	Duyệt
	Đạt

	
	Từ chối
	Đạt

	Chức năng: Thông báo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn– trong nước 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn – trong nước

	01
	Danh sách kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Kiểm tra trường thông tin trên màn hình danh sách
	Đạt

	02
	Kết xuất kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Xem chi tiết kết quả mua lại trái phiếu trước hạn 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	04
	Thêm mới kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Thêm mới thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	05 
	Đính chính kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Đính chính thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	06
	Phê duyệt CBTT kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	Chức năng: Thông báo kết quả hoán đổi TP – trong nước
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố kết quả hoán đổi trái phiếu – Trong nước

	01
	Danh sách 
	

	
	Kiểm tra trường thông tin trên màn hình danh sách
	Đạt

	02
	Kết xuất
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Xem chi tiết
	

	
	Kiểm tra giao diện màn xem chi tiết
	Đạt

	04
	Thêm mới 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Thêm mới thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	05
	Chỉnh sửa
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Cập nhật thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	06
	Đính chính 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Đính chính thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	07
	Phê duyệt CBTT kết quả hoán đổi trái phiếu 
	

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	Chức năng: CBTT kết quả trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu – trong nước 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu – trong nước

	01
	Danh sách 
	

	
	Kiểm tra trường thông tin trên màn hình danh sách
	Đạt

	02
	Kết xuất 
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Xem chi tiết 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	04
	Thêm mới
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Thêm mới thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	05
	Chỉnh sửa
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Cập nhật thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	06
	Đính chính 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Đính chính thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	Chức năng: CBTT kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu – trong nước 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu – trong nước

	01
	Danh sách
	

	
	Kiểm tra trường thông tin trên màn hình danh sách
	Đạt

	02
	Kết xuất 
	Đạt

	
	Kết xuất có dữ liệu
	

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Xem chi tiết 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	04 
	 Thêm mới 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Thêm mới thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	05
	Chỉnh sửa
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Cập nhật thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	06
	Đính chính
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Đính chính thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tài chính – trong nước 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố thông tin báo cáo tài chính/ Tình hình thanh toán gốc/ lãi – trong nước

	01
	Danh sách
	

	
	Kiểm tra trường thông tin trên màn hình danh sách
	Đạt

	02
	Kết xuất
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Thêm mới
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Thêm mới thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	04
	Chỉnh sửa báo cáo tài chính
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Cập nhật thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	05
	Đính chính Báo cáo tài chính
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Đính chính thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	06
	Xem chi tiết Báo cáo tài chính 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tình hình thanh toán gốc/ lãi – trong nước 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố thông tin báo cáo tài chính/ Tình hình thanh toán gốc/ lãi – trong nước

	01
	Danh sách
	

	
	Kiểm tra trường thông tin trên màn hình danh sách
	Đạt

	02
	Kết xuất
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	03
	Thêm mới
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Thêm mới thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	04
	Chỉnh sửa báo cáo tình hình thanh toán gốc/ lãi
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Cập nhật thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	05
	Đính chính
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Đính chính thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	06
	Xem chi tiết 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	Chức năng: CBTT trước khi mua lại TP trước hạn – trong nước 
Usecase tham chiếu: Thông tin công bố - trong nước

	01
	Danh sách CBTT trước khi mua lại TP trước hạn 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ duyệt/Từ chối duyệt
	Đạt

	02
	Tra cứu CBTT trước khi mua lại TP trước hạn 
	

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Kết xuất CBTT trước khi mua lại TP trước hạn 
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	04
	Xem chi tiết 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	05
	Thêm mới 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	06
	Chỉnh sửa
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Từ chối thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	07
	Đính chính
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	08 
	Xóa 
	

	
	Xóa thành công
	Đạt

	
	Xóa thất bại
	Đạt

	09
	Phê duyệt 
	

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	10
	Gửi mail cho HNX 
	

	
	Gửi mail cho HNX thành công
	Đạt

	Chức năng: CBTT trước đợt hoán đổi trái phiếu – trong nước 
Usecase tham chiếu: Thông tin công bố - trong nước

	01
	Danh sách
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ duyệt/Từ chối duyệt
	Đạt

	02
	Tra cứu 
	

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	

	03 
	Kết xuất
	Đạt

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	04 
	Xem chi tiết 
	

	
	Kiểm tra giao diên màn xem chi tết
	Đạt

	05 
	Thêm mới
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	06
	 Chỉnh sửa 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Từ chối thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	07
	Đính chính 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	08
	Xóa CBTT trước đợt hoán đổi
	

	
	Xóa thành công
	Đạt

	
	Xóa thất bại
	Đạt

	09
	Phê duyệt CBTT trước đợt hoán đổi 
	

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	10
	Gửi mail cho HNX 
	

	
	Gửi mail cho HNX thành công
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tình hình sử dụng vốn – trong nước 
Usecase tham chiếu: Báo cáo tình hình sử dụng vốn - trong nước

	01
	Danh sách Báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	Kiểm tra giá trị hiển thị trên màn hình
	Đạt

	
	Kiểm tra giá trị hiển thị Tab Chờ duyệt và Từ chối
	Đạt

	02
	Tra cứu Báo cáo tình hình sử dụng vốn
	

	
	Kiểm tra tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Kiểm tra tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	03 
	Kết xuất
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	04
	Xóa báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	Xóa thành công
	Đạt

	
	GUI
	Đạt

	05
	Thêm mới Báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Thời gian giải ngân để đầu tư chương trình/dự án và cơ cấu lại nguồn vốn theo phương án phát hành
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân để đầu tư chương trình/dự án và cơ cấu lại nguồn vốn thực tế
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước theo phương án phát hành
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân vốn thực tế từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước
	Đạt

	
	Thêm mới thành công bằng User cấp 1
	Đạt

	
	Thêm mới thành công bằng User cấp 2
	Đạt

	
	Thêm mới thành công khi nhập các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Thêm mới thất bại khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Thêm mới thất bại khi nhập trùng Năm và niên độ báo cáo
	Đạt

	06
	Cập nhật Báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Thời gian giải ngân để đầu tư chương trình/dự án và cơ cấu lại nguồn vốn theo phương án phát hành
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân để đầu tư chương trình/dự án và cơ cấu lại nguồn vốn thực tế
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước theo phương án phát hành
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân vốn thực tế từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước
	Đạt

	
	User cấp 1 chỉnh sửa tin trạng thái "Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra"
	Đạt

	
	User cấp 2 chỉnh sửa tin trạng thái "Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra"
	Đạt

	
	User cấp 1, 2 chỉnh sửa tin trạng thái "Từ chối"
	Đạt

	
	User cấp 2 tạo, User cấp 1 chỉnh sửa
	Đạt

	
	Thêm mới báo cáo thành công khi chỉ nhập các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Thêm mới thất bại khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Nhập trùng Năm và niên độ báo cáo
	Đạt

	07
	Đính chính Báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình
	Đạt

	
	User cấp 1 đính chính thành công
	Đạt

	
	User cấp 2 đính chính
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	08
	Xem chi tiết Báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	Kiểm tra giao diện màn xem chi tiết
	Đạt

	09
	Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn
	

	
	Duyệt
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra - không nhập lý do từ chối
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra - Loại tin: Gốc/ sửa
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra - Loại tin: Đính chính
	Đạt

	10
	Gửi mail cho HNX
	

	
	Gửi mail cho HNX thành công
	Đạt

	Chức năng: CBTT kết quả mua lại trái phiếu trước hạn – quốc tế 
Usecase tham chiếu: Thông tin công bố - Quốc tế

	01
	Danh sách CBTT kết quả mua lại trái phiếu trước hạn 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ duyệt/Từ chối duyệt
	Đạt

	02
	Tra cứu kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Kết xuất danh sách kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	04 
	Xem chi tiết Kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Kiểm tra giao diện màn xem chi tiết
	Đạt

	05
	Thêm mới Kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Kiểm tra giao diện 
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Kiểm tra thêm mới KQML khi trái phiếu đang tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Từ chối gửi HNX kiểm tra/Từ chối”
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	
	Thêm mới khi trái phiếu đang tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm/ Chờ kiểm tra/ Chờ HNX kiểm tra/ Chờ duyệt/Đề nghị từ chối
	Đạt

	
	Thêm mới khi trái phiếu đang tồn tại bản ghi có trạng thái “Lưu tạm/ Chờ kiểm tra/Từ chối gửi HNX kiểm tra/Chờ HNX kiểm tra/Chờ duyệt/Đề nghị từ chối/Từ chối
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập giá trị đăng ký mua lại > giá trị TP trước mua lại
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập giá trị mua lại >giá trị TP trước mua lại
	Đạt

	06
	Chỉnh sửa kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Từ chối thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập giá trị đăng ký mua lại > giá trị TP trước mua lại
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập giá trị mua lại >giá trị TP trước mua lại
	Đạt

	07
	Đính chính kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	08 
	Xóa kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Xóa thành công
	Đạt

	
	Xóa thất bại
	Đạt

	09 
	Phê duyệt kết quả mua lại TP trước hạn 
	

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	10
	Gửi mail cho HNX 
	

	
	Gửi mail thành công
	Đạt

	Chức năng: CBTT kết quả hoán đổi trái phiếu – quốc tế 
Usecase tham chiếu: Thông tin công bố - Quốc tế

	01
	Danh sách kết quả hoán đổi trái phiếu 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ duyệt/Từ chối duyệt
	Đạt

	02
	Tra cứu danh sách kết quả hoán đổi trái phiếu 
	

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Kết xuất danh sách kết quả hoán đổi TP
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	04
	Xem chi tiết kết quả hoán đổi TP 
	

	
	Kiểm tra giao diện màn xem chi tiết
	Đạt

	05
	Thêm mới kết quả hoán đổi TP
	

	
	Kiểm tra giao diện 
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Kiểm tra thêm mới KQHĐ khi trái phiếu đang tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Từ chối gửi HNX kiểm tra/Từ chối”
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Thêm mới khi trái phiếu đang tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm/ Chờ kiểm tra/ Chờ HNX kiểm tra/ Chờ duyệt/Đề nghị từ chối
	Đạt

	
	Thêm mới khi trái phiếu đang tồn tại bản ghi có trạng thái “Lưu tạm/ Chờ kiểm tra/Từ chối gửi HNX kiểm tra/Chờ HNX kiểm tra/Chờ duyệt/Đề nghị từ chối/Từ chối
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi chọn TP bị hoán đổi trùng với TP được hoán đổi
	Đạt

	06
	Chỉnh sửa kết quả hoán đổi TP 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Từ chối thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	07 
	Đính chính kết quả hoán đổi TP
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	08
	Xóa kết quả hoán đổi TP 
	

	
	Xóa thành công
	Đạt

	09 
	Phê duyệt kết quả hoán đổi TP
	

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	10
	Phê duyệt kết quả hoán đổi TP 
	

	
	Gửi mail thành công
	Đạt

	Chức năng: CBTT kết quả chuyển đổi TP thành cổ phiếu – quốc tế 
Usecase tham chiếu: Thông tin công bố - Quốc tế

	01
	Danh sách kết quả chuyển đổi TP thành cổ phiếu 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ duyệt/Từ chối duyệt
	Đạt

	02
	Tra cứu danh sách Kết quả trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
	

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	03 
	Kết xuất danh sách Kết quả trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	04
	Xem chi tiết Kết quả trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu 
	

	
	Kiểm tra giao diện màn xem chi tiết
	Đạt

	05
	Thêm mới kết quả trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Kiểm tra thêm mới KQCĐ khi trái phiếu đang tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Từ chối gửi HNX kiểm tra/Từ chối”
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	
	Thêm mới khi trái phiếu đang tồn tại bản ghi đính chính có trạng thái “Lưu tạm/ Chờ kiểm tra/ Chờ HNX kiểm tra/ Chờ duyệt/Đề nghị từ chối
	Đạt

	
	Thêm mới khi trái phiếu đang tồn tại bản ghi có trạng thái “Lưu tạm/ Chờ kiểm tra/Từ chối gửi HNX kiểm tra/Chờ HNX kiểm tra/Chờ duyệt/Đề nghị từ chối/Từ chối
	Đạt

	06
	Chỉnh sửa kết quả trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Sửa bản ghi từ chối thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi nhập Giá trị TP được CĐ > giá trị TP trước CĐ
	Đạt

	07
	Đính chính kết quả TP chuyển đổi thành cổ phiếu 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm bản ghi đính chính thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra bản ghi đính chính thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra bản ghi đính chính thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi nhập Giá trị TP được CĐ > giá trị TP trước CĐ
	Đạt

	08 
	 Xóa kết quả TP chuyển đổi thành cổ phiếu 
	

	
	Xóa thành công
	Đạt

	09 
	Phê duyệt kết quả TP chuyển đổi thành cổ phiếu 
	

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	10
	Gửi mail cho HNX 
	

	
	Gửi mail thành công
	Đạt

	Chức năng: CBTT kết quả thực hiện quyền của chứng quyền – quốc tế 
Usecase tham chiếu: Thông tin công bố - Quốc tế

	01
	Danh sách CBTT kết quả thực hiện quyền của chứng quyền 
	

	
	Kiểm tra giá trị hiển thị trên màn hình
	Đạt

	
	Kiểm tra giá trị hiển thị Tab Chờ duyệt và Từ chối
	Đạt

	02
	Tra cứu danh sách kết quả thực hiện quyền của chứng quyền
	

	
	Kiểm tra tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Kiểm tra tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Xóa kết quả thực hiện quyền của chứng quyền 
	

	
	GUI
	Đạt

	
	Xóa thành công
	Đạt

	04
	Thêm mới kết quả thực hiện quyền của chứng quyền
	

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình
	Đạt

	
	User cấp 1 tạo
	Đạt

	
	User cấp 2 tạo
	Đạt

	
	Bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	05
	Cập nhật kết quả thực hiện quyền của chứng quyền 
	

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình
	Đạt

	
	User cấp 1 chỉnh sửa tin trạng thái "Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra"
	Đạt

	
	User cấp 2 chỉnh sửa tin trạng thái "Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra"
	Đạt

	
	User cấp 1, 2 chỉnh sửa tin trạng thái "Từ chối"
	Đạt

	
	User cấp 2 tạo, User cấp 1 chỉnh sửa
	Đạt

	
	Bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	06
	Đính chính kết quả thực hiện quyền của chứng quyền
	

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình
	Đạt

	
	User cấp 1 đính chính
	Đạt

	
	User cấp 2 đính chính
	Đạt

	
	Bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	07
	Chi tiết kết quả thực hiện quyền của chứng quyền 
	

	
	Xem chi tiết
	Đạt

	08
	Phê duyệt kết quả thực hiện quyền của chứng quyền 
	

	
	Duyệt
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra - không nhập lý do từ chối
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra - Loại tin: Gốc/ sửa
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra - Loại tin: Đính chính
	Đạt

	09
	Gửi mail cho HNX 
	

	
	Gửi mail thành công
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tài chính – quốc tế 
Usecase tham chiếu: Thông tin công bố - Quốc tế

	01
	Danh sách Báo cáo tài chính 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ duyệt/Từ chối duyệt
	Đạt

	02
	Tra cứu danh sách báo cáo tài chính 
	

	
	Kiểm tra tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Kiểm tra tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Kết xuất danh sách Báo cáo tài chính 
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	04
	Xem chi tiết Báo cáo tài chính
	

	
	Xem chi tiết
	Đạt

	05
	Thêm mới Báo cáo tài chính 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	06
	Cập nhật Báo cáo tài chính
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Từ chối thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	07
	Đính chính báo cáo tài chính
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	08
	Xóa báo cáo tài chính
	

	
	Xóa thành công
	Đạt

	09
	Phê duyệt Báo cáo tài chính 
	

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	10
	Gửi mail cho HNX
	

	
	Gửi mail thành công
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi – quốc tế 
Usecase tham chiếu: Thông tin công bố - Quốc tế

	01
	Danh sách Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ duyệt/Từ chối duyệt
	Đạt

	02
	Tra cứu danh sách Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi
	

	
	Kiểm tra tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Kiểm tra tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Kết xuất danh sách báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	04
	Xem chi tiết báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi 
	Đạt

	
	Xem chi tiết
	Đạt

	05
	Thêm mới báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi 
	Đạt

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	06
	Chỉnh sửa báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Từ chối thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	07
	Đính chính Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm bản ghi đính chính thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	08
	Xóa báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi
	

	
	Xóa báo cáo thành công
	Đạt

	09
	Phê duyệt báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi
	

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	10
	Gửi mail cho HNX 
	

	
	Gửi mail thành công
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo tình hình sử dụng vốn – quốc tế 
Usecase tham chiếu: Thông tin công bố - Quốc tế

	01
	Danh sách báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	Kiểm tra giá trị hiển thị trên màn hình
	Đạt

	
	Kiểm tra giá trị hiển thị Tab Chờ duyệt và Từ chối
	Đạt

	02
	Tra cứu báo cáo tình hình sử dụng vốn  
	

	
	Kiểm tra tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Kiểm tra tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Xóa báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	GUI
	Đạt

	
	Xóa thành công
	Đạt

	04
	Thêm mới Báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Thời gian giải ngân để đầu tư chương trình/dự án và cơ cấu lại nguồn vốn theo phương án phát hành
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân để đầu tư chương trình/dự án và cơ cấu lại nguồn vốn thực tế
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước theo phương án phát hành
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân vốn thực tế từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước
	Đạt

	
	Thêm mới báo cáo thành công
	Đạt

	
	Thêm mới thất bại khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Nhập trùng Năm và niên độ báo cáo
	Đạt

	05
	Cập nhật Báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Thời gian giải ngân để đầu tư chương trình/dự án và cơ cấu lại nguồn vốn theo phương án phát hành
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân để đầu tư chương trình/dự án và cơ cấu lại nguồn vốn thực tế
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước theo phương án phát hành
	Đạt

	
	Thời gian giải ngân vốn thực tế từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước
	Đạt

	
	Chỉnh sửa tin trạng thái Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra
	Đạt

	
	User cấp 1, 2 chỉnh sửa tin trạng thái "Từ chối"
	Đạt

	
	User cấp 2 tạo, User cấp 1 chỉnh sửa
	Đạt

	
	Cập nhật thất bại khi bỏ trống các trường bắt buộc 
	Đạt

	
	Nhập trùng Năm và niên độ báo cáo
	Đạt

	06
	Đính chính Báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình
	Đạt

	
	Đính chính thành công
	Đạt

	
	Đính chính thất bại khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	07
	Xem chi tiết báo cáo tình hình sử dụng vốn
	

	
	Kiểm tra giao diện màn xem chi tiết 
	Đạt

	08
	Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn 
	

	
	Duyệt thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra - không nhập lý do từ chối
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra - Loại tin: Gốc/ sửa
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra - Loại tin: Đính chính
	Đạt

	09
	Gửi mail cho HNX
	

	
	Gửi mail thành công
	Đạt

	Chức năng: Tin bất thường – quốc tế 
Usecase tham chiếu: Thông tin công bố - Quốc tế

	01
	Danh sách tin bất thường
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	02
	Tra cứu danh sách tin bất thường 
	

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	Đạt

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	Đạt

	03
	Kết xuất danh sách tin bất thường 
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	04
	Xóa tin bất thường 
	

	
	GUI
	Đạt

	
	Xóa tin thành công 
	Đạt

	05
	Thêm mới tin bất thường 
	

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình
	Đạt

	
	Thêm mới tin bất thường thành công
	Đạt

	
	Thêm mới thành công khi chỉ nhập các giá trị bắt buộc
	Đạt

	
	Thêm mới thất bại khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	06 
	Chỉnh sửa tin bất thường 
	

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị trên màn hình
	Đạt

	
	Chỉnh sửa tin trạng thái Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	User cấp 1, 2 chỉnh sửa tin trạng thái "Từ chối"
	Đạt

	
	Cập nhật thất bại khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	07
	Đính chính tin bất thường
	

	
	Kiểm tra các trường thông tin trên màn hình
	Đạt

	
	Đính chính tin bất thường thành công
	Đạt

	
	Đính chính thất bại khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	08
	Xem chi tiết tin bất thường
	

	
	Kiểm tra giao diện màn xem chi tiết
	Đạt

	09
	Phê duyệt tin bất thường
	

	
	Duyệt thành công
	Đạt

	
	Từ chối thành công
	Đạt

	10
	Gửi mail cho HNX 
	

	
	Gửi mail thành công
	Đạt

	Trang quản trị TCLK

	Chức năng: Báo cáo số lượng NĐT sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trên từng TCLK 
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố báo cáo của TCLK

	01
	Thêm mới/ Chỉnh sửa/ Đính chính/ Xem chi tiết báo cáo số lượng NĐT sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trên từng TCLK
	

	
	Kiểm tra trường tài liệu đính kèm
	Đạt

	
	Kiểm tra chỉnh sửa/ bổ sung các trường trên màn hình
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Tổng số lượng nhà đầu tư
	Đạt

	
	Kiểm tra trường NĐT trong nước
	Đạt

	
	Kiểm tra trường NĐT nước ngoài
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Tổ chức tín dụng
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Công ty chứng khoán
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Quỹ đầu tư
	Đạt

	
	Kiểm tra trường  Doanh nghiệp bảo hiểm
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Tổ chức khác
	Đạt

	
	Kiểm tra trường  Cá nhân
	Đạt

	
	Chỉnh sửa/ bổ sung các trường thông tin file import
	Đạt

	
	Thêm mới/ chỉnh sửa/ đính chính báo cáo thành công khi nhập các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo Tình hình thanh toán gốc lãi trong kỳ
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố báo cáo của TCLK

	01
	Thêm mới/ Chỉnh sửa/ Đính chính/ Xem chi tiết báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trong kỳ
	

	
	Kiểm tra trường tài liệu đính kèm
	Đạt

	
	Kiểm tra chỉnh sửa/ bổ sung các trường trên màn hình
	Đạt

	
	Kiểm tra không bắt buộc nhập tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo Số lượng TCPH đăng ký trái phiếu và khối lượng TP đăng ký, lưu ký trong kỳ
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố báo cáo của TCLK

	01
	Thêm mới/ Chỉnh sửa/ Đính chính báo cáo 
	

	
	Kiểm tra trường tài liệu đính kèm
	Đạt

	
	Kiểm tra chỉnh sửa tên tiêu đề
	Đạt

	
	Kiểm tra không bắt buộc nhập tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu
	Đạt

	
	Kiểm tra đổi tên mục
	Đạt

	
	Kiểm tra chỉnh sửa/bổ sung các trường trên màn hình
	Đạt

	
	Kiểm tra chỉnh sửa/bổ sung các trường trên màn hình
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo Kết quả giao dịch trái phiếu
Usecase tham chiếu: Chỉnh sửa Công bố báo cáo của TCLK

	01
	Thêm mới/ Chỉnh sửa/ Đính chính báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu 
	

	
	Kiểm tra chỉnh sửa/ bổ sung các trường thông tin trên màn hình
	Đạt

	
	Tài liệu đính kèm
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Tổng khối lượng giao dịch (trái phiếu) - lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày kết thúc kỳ báo cáo
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Tổng giá trị giao dịch - Trong kỳ báo cáo (tỷ đồng)
	Đạt

	
	Kiểm tra trường Tổng giá trị giao dịch - lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày kết thúc kỳ báo cáo (tỷ đồng)
	Đạt

	
	Kiểm tra không bắt buộc nhập kết quả giao dịch trái phiếu
	Đạt

	
	Kiểm tra chỉnh sửa/bổ sung các trường tại khối "Kết quả giao dịch trái phiếu"
	Đạt

	
	Thêm mới/ Chỉnh sửa/ đính chính báo cáo thành công khi nhập các trường bắt buộc
	Đạt

	
	Thêm mới/ chỉnh sửa /đính chính báo cáo thất bại khi bỏ trống các trường bắt buộc
	Đạt

	Chức năng: Báo cáo của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành 
Usecase tham chiếu: Báo cáo tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành

	01
	Danh sách báo cáo của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành 
	

	
	Kiểm tra giao diện 
	Đạt

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại Tab Chờ duyệt/Từ chối duyệt
	Đạt

	
	Kiểm tra các nút chức năng hiển thị ở cột chức năng
	Đạt

	02
	Tra cứu báo cáo 
	

	
	Tìm kiếm thành công
	Đạt

	03
	Kết xuất báo cáo
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	Đạt

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	Đạt

	04
	Xem chi tiết báo cáo
	

	
	Xem chi tiết
	Đạt

	05
	Thêm mới báo cáo 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đã hoàn thành không khớp với tổng Số lượng hợp đồng đã hoàn thành trong kỳ (hợp đồng)
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đang thực hiện không khớp với tổng số lượng hợp đồng đang thực hiện trong kỳ(hợp đồng)
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đã phát hành không khớp với Khối lượng TP đã phát hành (chi tiết)
	Đạt

	
	Thêm mới không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đang thực hiện  không khớp với Khối lượng trái phiếu đang thực hiện (chi tiết)
	Đạt

	06
	Chỉnh sửa báo cáo 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Sửa bản ghi Lưu tạm/ Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Sửa bản ghi từ chối thành công
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đã hoàn thành không khớp với tổng Số lượng hợp đồng đã hoàn thành trong kỳ (hợp đồng)
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đang thực hiện không khớp với tổng số lượng hợp đồng đang thực hiện trong kỳ (hợp đồng)
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đã phát hành không khớp với Khối lượng TP đã phát hành (chi tiết)
	Đạt

	
	Chỉnh sửa không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đang thực hiện  không khớp với Khối lượng trái phiếu đang thực hiện (chi tiết)
	Đạt

	07 
	Đính chính báo cáo 
	

	
	Kiểm tra giao diện
	Đạt

	
	Lưu tạm thành công bản ghi đính chính
	Đạt

	
	Gửi kiểm tra bản ghi đính chính thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra bản ghi đính chính thành công
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi để trống các trường bắt buộc nhập
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi trùng niên độ báo cáo và năm báo cáo
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đã hoàn thành không khớp với tổng Số lượng hợp đồng đã hoàn thành trong kỳ (hợp đồng)
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi nhập Số lượng hợp đồng đang thực hiện không khớp với tổng số lượng hợp đồng đang thực hiện trong kỳ (hợp đồng)
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đã phát hành không khớp với Khối lượng TP đã phát hành (chi tiết)
	Đạt

	
	Đính chính không thành công khi nhập Khối lượng trái phiếu đang thực hiện không khớp với Khối lượng trái phiếu đang thực hiện (chi tiết)
	Đạt

	08
	 Xóa báo cáo
	

	
	Xóa thành công
	Đạt

	
	Xóa thất bại
	Đạt

	09
	Phê duyệt báo cáo
	

	
	Gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra thành công
	Đạt

	
	Từ chối gửi HNX kiểm tra không thành công
	Đạt

	10
	Gửi mail cho HNX 
	Đạt

	
	Gửi mail thành công
	Đạt

	Chức năng: Thông tin công bố - TVGD đặc biệt
Usecase tham chiếu: Thông tin công bố - TVGD đặc biệt

	1
	Danh sách
	

	
	Kiểm tra giao diện
	

	2
	Tra cứu 
	

	
	Tìm kiếm có dữ liệu
	

	
	Tìm kiếm không có dữ liệu
	

	3
	Kết xuất
	

	
	Kết xuất có dữ liệu
	

	
	Kết xuất không có dữ liệu
	

	4
	Xem chi tiết
	

	
	Kiểm tra dữ liệu hiển thị tại màn hình chi tiết
	

	5
	Thêm mới
	

	
	Kiểm tra giao diện
	

	
	Thêm mới thành công
	

	
	Thêm mới không thành công
	

	6
	Chỉnh sửa
	

	
	Kiểm tra giao diện
	

	
	Chỉnh sửa thành công
	

	
	Chỉnh sửa không thành công
	

	7
	Đính chính
	

	
	Kiểm tra giao diện
	

	
	Đính chính thành công
	

	
	Đính chính không thành công
	

	8
	Phê duyệt
	

	
	Phê duyệt thành công
	

	
	Từ chối thành công
	

	9
	Xóa
	

	
	Xóa thành công
	


	



